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STT MaSV HoTen diem_thang Lop LopSVNhap
1 11012511 Nguyễn Thanh Long 4 TCTH39A tcth39a
2 11013591 Trương Dương Phong 4.25 TCTH39A TCTH39A
3 11074521 Lê Văn Thật 6.75 TCTH39A TCTH39A
5 11085481 Nguyễn Thành Thiên 4.25 TCTH39A tcth39a
6 11085881 Lê Hoàng Nhật 6.5 TCTH39A tcth39a
7 11091941 Võ Công Thi 5 TCTH39A TCTH39A
8 11095001 Hồ Tuấn Linh 4 TCTH39A tcth39a
9 11095231 Nguễn Bảo Duy 8.25 TCTH39A TCTH39A
10 11095361 Ngô Thế Hùng 5 TCTH39A TCTH39A
11 11097881 Nguyễn Hoàng Duy Anh 3.25 TCTH39A TCTH39A
12 11099691 Hà Chí Hải 5 TCTH39A TCTH39A
13 11012451 Lê Công Tuấn Anh 4 TCTH39A TCTH39A
14 11053091 Nguyễn Thị Hiếu 4 TCTH39A tcth39a
15 11081591 Bùi Hoài Nam 4.25 TCTH39A TCTH39A
16 11082321 Đặng Văn Vững 5.25 TCTH39A TCTH39A
17 11085401 Nguyễn Vũ Đan Duy 5.25 TCTH39A TCTH39a
18 11086301 Đinh Văn Minh 2.75 TCTH39A TCTH39A
19 11086931 Lê Minh Tuấn 4.25 TCTH39A TCTH39A
20 11091371 Nguyễn Danh Hữu 5 TCTH39A TCTH39A
21 11092091 Đinh Hoàng Bảo 5.5 TCTH39A tcth39a
22 11093221 Trần Trung Kiên 5.25 TCTH39A tcth39a
23 11103151 Hoàng Phi Long 4.25 TCTH39A tcth39a
24 11336821 Nguyễn Văn Nghĩa 4.25 TCTH39A tcth39a
25 11012801 Trần Nghĩa Đạt 5.25 TCTH39B tcth39b
26 11017911 Nguyễn Thanh Hải 7.25 TCTH39B TCTH39B
27 11025541 Nguyễn Hoàng Lâm 4.25 TCTH39B TCTH39B
28 11109831 Nguyễn Hoàng Long 5.75 TCTH39B tcth39b
29 11117901 Lê Huy Ninh 5.75 TCTH39B TCTH39B
30 11118471 Bùi Thế Thiên 5 TCTH39B TCTH39B
31 11121161 Hồ Quế Mạnh 4 TCTH39B TCTH39B
32 11126711 Mai Thanh Tân 4.25 TCTH39B TCTH39B
33 11025891 Cao Quốc Dũng 4.25 TCTH39B tcth39b
34 11096711 Nguyễn Trường Linh 4 TCTH39B tcth39b
35 11100211 Bùi Minh Hải 5.25 TCTH39B TCTH39B
36 11109781 Phạm Minh Phúc 6.25 TCTH39B TCTH39B
37 11114921 Nguyễn Hoàng Duy 4.25 TCTH39B TCTH39B
38 11115451 Nguyễn Chánh Nghĩa 6.5 TCTH39B tcth39b
39 11121271 Nguyễn Tiến Dương 5 TCTH39B tcth39b
40 11122391 Vũ Văn Toàn 4.5 TCTH39B TCTH39B
41 11160521 Huỳnh Văn Đông 5 TCTH39B TCTH39B
42 08193461 Trần Nguyên Bằng 5.25 TCTH39C tcth39c
43 11100511 Trương Tấn Phú 6.75 TCTH39C TCTH39C
44 11103911 Nguyễn Công Phi 5.75 TCTH39C tcth39c
45 11105201 Nguyễn Tuấn Phát 4 TCTH39C tcth39c
46 11112991 Phạm Thị Hồng Vi 4 TCTH39C TCTH39C
47 11113551 Nguyễn Hữu Tùng 4.25 TCTH39C TCTH39C
48 11119041 Nguyễn Phúc Nguyên 7 TCTH39C TCTH39C
49 11119581 Nguyễn Quốc Tiến 3.25 TCTH39C TCTH39C
50 11130951 Vũ Thành Hiệp 4.5 TCTH39C TCTH39C
51 11066001 Nguyễn Lê Huy 3.25 TCTH39C tcth39c
52 11101081 Lê Bùi Thanh Long 5 TCTH39C TCTH39C
53 11109191 Vũ Trần Anh Dũng 3.25 TCTH39C TCTH39C
54 11110501 Nguyễn Hoàng Huy 2.75 TCTH39C tcth39c
55 11118021 Phạm Minh Tâm 4.25 TCTH39C TCTH39C
56 11119151 Nguyễn Ngọc Quan 3.5 TCTH39C TCTH39C

Page 1



KetQuaThiOnline

57 11125181 Nguyễn Thị Nguyền 6.25 TCTH39C TCTH39C
58 11138781 Đặng Hữu Vĩnh Thạnh 6.75 TCTH39C TCTH39C
59 11084831 Nguyễn Trung Hiếu 3 TCTH39D tcth39d
60 11117931 Lê Hoàng Duy Phụng 4 TCTH39D tcth39d
61 11132751 Đỗ Hải Triều 5 TCTH39D tcth39d
62 11140491 Nguyễn Văn Hậu 5.75 TCTH39D TCTH39D
63 11144741 Lê Tiến Long 4.25 TCTH39D tcth39d
64 11147761 Nguyễn Thành Trung 5 TCTH39D TCTH39d
65 11169311 Phan Thị Lệ 2.25 TCTH39D tcth39d
66 11169871 Nguyễn Sỹ Vững 5 TCTH39D TCTH39D
67 11218951 Nguyễn Ngọc Anh Kiệt 3.25 TCTH39D TCTH39D
68 11220301 Phạm Thị Thu Huệ 5 TCTH39D tcth39d
69 11326231 Nguyễn Hồng Sơn 2.75 TCTH39D TCTH39D
70 11336151 Trương Tuấn Vũ 5.5 TCTH39D tcth39d
71 11075361 Nguyễn Ngọc Song Toàn 4 TCTH39D tcth39d
72 11122911 Lê Long Hồ 3 TCTH39D tcth39d
73 11130731 Phạm Xuân Oánh 2.5 TCTH39D tcth39d
74 11138771 Nguyễn Huy Đông 6.25 TCTH39D tcth39d
75 11139051 Trương Ngọc Quyền 3 TCTH39D tcth39d
76 11140581 Nguyễn Đức Công Minh 2.75 TCTH39D tcth39d
77 11143541 Nguyễn Linh Tâm 5 TCTH39D tcth39d
78 11143631 Võ Thái Dương 4 TCTH39D tcth39d
79 11148991 Nguyễn Hoàng Tiến 3.25 TCTH39D tcth39d
80 11150201 Ngô Đình Thành 4 TCTH39D TCTH39D
81 11160811 Nguyễn Duy Tô 3.25 TCTH39D tcth39d
82 11331011 Lê Việt Duy 3.25 TCTH39D TCTH39D
83 11000842 Nguyễn Bá Việt 2.5 TCTH39E tcth39e
84 11087291 Trần Anh Tuấn 3.5 TCTH39E TCTH39E
85 11102281 Nguyễn Văn Hưng 3.25 TCTH39E tcth39e
86 11120031 Vũ Phan Tuấn Anh 5.75 TCTH39E TCTH39E
87 11123241 Trương Nguyễn Tài 4 TCTH39E TCTH39E
88 11123831 Võ Đức Danh 6.75 TCTH39E TCTH39E
89 11133311 Hoa Thiên Duy 3.5 TCTH39E TCTH39E
90 11139951 Nguyễn Minh Toàn 5.25 TCTH39E TCTH39E
91 11154291 Nguyễn Thanh Tâm 4 TCTH39E TCTH39E
92 11155091 Võ Văn Lý 5 TCTH39E TCTH39E
93 11310611 Lưu Minh Vạn 5.25 TCTH39E tcth39e
94 11334891 Nguyễn Thế Hoàng 3.25 TCTH39E tcth39e
95 11349251 Lâm Phước Đức 4 TCTH39E TCTH39E
96 11081731 Trương Minh Hoàng 4 TCTH39E TCTH39E
97 11102891 Nguyễn Minh Thật 2.75 TCTH39E TCTH39E
98 11111801 Hoàng Sĩ Đạt 4.25 TCTH39E TCTH39E
99 11118281 Nguyễn Tấn Tài 3.5 TCTH39E tcth39e
100 11127281 Trần Thị Mỹ Hiền 4 TCTH39E TCTH39E
101 11129581 Lưu Quốc Minh 3 TCTH39E TCTH39E
102 11131001 Lê Nhật Đắc 4.5 TCTH39E tcth39e
103 11131301 Lưu Chí Thiện 2.75 TCTH39E tcth39e
104 11135941 Lê Nhân Tuấn 3.5 TCTH39E tcth39e
105 11136411 Nguyễn Thanh Tiến 5 TCTH39E tcth39e
106 11136461 Nguyễn Ngô Công Hậu 3.25 TCTH39E TCTH39E
107 11137161 Nguyễn Duy Khánh 3.5 TCTH39E tcth39e
108 11143411 Nguyễn Văn Tuấn 2.75 TCTH39E TCTH39E
109 11167591 Đoàn Khánh Nhu 2.75 TCTH39E TCTH39E
110 11194211 Nguyễn Thanh Tùng 3.25 TCTH39E TCTH39E
111 11273901 Trần Nguyễn Hoài Bảo 2.25 TCTH39E tcth39e
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